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HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
Câu 1: Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là

A. vôi sống.

B. cát.


C. lưu huỳnh.

D. muối ăn.
Câu 2: Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây?

A. Khí cacbonic. 
B. Khí clo. 

C. Khí hidroclorua. 
D. Khí cacbon oxit.

Câu 3: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc là. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là 


A. nicotin.

B. aspirin.

C. cafein.

D. moocphin.

Câu 4: Tác nhân chủ  yếu gây mưa axit là

A. CO và CH4. 
B. CH4 và NH3. 
C. SO2 và NO2. 
D. CO và CO2.

Câu 5: Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiễm bẩn bởi khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây?
A. Dung dịch HCl.
B. Dung dịch NH3.
C. Dung dịch H2SO4.
D. Dung dịch NaCl.

Câu 6: Dẫn không khí bị ô nhiễm đi qua giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 thấy dung dịch xuất hiện màu đen. Không khí đó đã bị nhiễm bẩn khí nào sau đây? 

A. Cl2. 

B. H2 S. 

C. SO2. 

D. NO2.

Câu 7: Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí: SO2, NO2, HF. Có thể dùng chất nào (rẻ tiền) sau đây để loại các khí đó? 



A. NaOH. 

B. Ca(OH)2. 

C. HCl. 

D. NH3.

Câu 8  Nhiên liệu được coi là sạch, ít gây ô nhiễm hơn cả là:
A.củi, gỗ, than cốc.    B.than đá , xăng, dầu.
 C. xăng, dầu.           
D. khí thiên nhiên
Câu 9: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá,…) an toàn là sử dụng:

A. fomon                    
B. phân đạm            
C. nước đá.              
D. nước vôi

Câu 10: Sau khi thực hành hóa học , trong một số chất thải ở dạng dung dịch , các ion Cu2+ , Zn2+, Fe3+, Pb2+ , Hg2+ …

Dùng  chất nào sau đây để xử lí sơ bộ các chất thải trên?

A. Nước vôi dư
B. HNO3

C. Giấm ăn

D. Etanol

BÀI TẬP TỔNG HỢP HÓA HỌC VÔ CƠ
Câu 1:Nhỏ dung dịch AgNO3 từ từ đến dư vào dung dịch FeCl2 thu được m gam chất rắn .m chính là khối lượng của:

A.AgCl

B.Ag


C Ag và AgCl

D. AgCl và Fe
HD:  


2AgNO3+FeCl2 
(
2AgCl + Fe(NO3)2



AgNO3+ Fe(NO3)2
(
 Fe(NO3)3+Ag

Câu 2:Trong một cốc nước chứa a mol Ca2+, b mol K+, c mol Cl+ và d mol HCO3-. Biểu thức liên hệ giữa a,b,c,d là:


A.a+b=c+d.

B.2a+b=c+d

C.3a+3b=c+d 

D.2a+b=c+3d


Câu 3 : Cho dãy các kim loại : K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là


A. 3


B. 1


C. 2


D. 4

Câu 4 : Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính ?


A. Ba(OH)2 và Fe(OH)3


B. Cr(OH)3 và Al(OH)3

C. NaOH và Al(OH)3



D. Ca(OH)2 và Cr(OH)3
Câu 5: Kim loại không phản ứng được với axit HNO3 đặc, nguội là

A. Cu. 


B. Cr. 


C. Mg. 

D. Ag.

Câu 6:Những ion tồn tại trong cùng một dung dịch 
là:


A.SO32-;Ca2+;H+;Cl-



B. SO42-;Ba2+; CO32-;N H4+

C.Ag+ ; NO3-; K+;Cl​-



D.Fe2+; Fe3+;NO3- ;Cl-
Câu 7: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm  nào sau đây? 


A. Zn, Al2O3, Al.
B. Mg, K, Na.

C. Mg, Al2O3, Al.
D. Fe, Al2O3, Mg.

Câu 8: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là

A. dd  Ba(OH)2.
B. CaO.

C. dd NaOH.

D. nước brom.
Câu 9:  Axit sunfuric đặc tác dụng được với chất nào sau đây?


      A. Cu, Ag, Pt
B. NaNO3
C. Au, Ag, Mg
D. Fe, C, NaCl.
Câu  10: Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị  nhạt  màu. Khí đó là

 A. CO2. 

B. CO. 

C. HCl. 

D. SO2. 

Câu 11: Khí nào sau có trong không khí đã làm cho các đồ dùng bằng bạc lâu  ngày bị xám đen?

 A. CO2. 

B. O2. 


C. H2S. 

D. SO2. 

Câu 12.  Để thu được Ag tinh khiết từ hỗn hợp bột Ag-Fe ,người ta dùng dư dung dịch nào sau đây?

A.AgNO3
B.FeCl3
C.CuSO4
D.HNO3 đặc nguội

Câu 13: Để nhận biết ion NO3- người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng, bởi vì:

A. tạo ra khí có màu nâu.


B. tạo ra dung dịch có màu vàng.

C. tạo ra kết tủa có màu vàng.
D. tạo ra khí không màu hóa nâu trong không khí.

Câu 14: Ag có lẫn Al kim loại, ngâm hỗn hợp trong dung dịch nào sau đây, sau đó lọc để thu Ag tinh khiết.


A. dd Cu(NO3)2
B. dd HCl
C. dd AgNO3
D. Cả B và C.

Câu 15:Có thể dùng dung dịch nào sau đây để hòa tan hỗn hợp gồm: FeO,Fe, Al2O3, Cu.

            A. Dd HCl 
              B. Dd H2 SO4 loãng
C. Dd HNO3 loãng 
D. Dd KOH  

Câu 16:Để phân biệt 2 dung dịch Na2CO3 và  Na2SO3 có thể chỉ cần dùng:

A.dd H2 SO4

B.HCl


C.dd Ca(OH)2

D.nước brom


Câu 17:Để phân biệt các dung dịch MgCl2;AlCl3;FeCl2;KCl bằng phương pháp hóa học có thể dùng:

A .dd Na2 CO3   
B.  dd NaOH .

C.dd NH3

D.quỳ tím

Câu 18:Để phân biệt các dung dịch loãng HCl; H2SO4 ;HNO3 có thể dùng thuốc thử nào sau đây:


A.dd Ba(OH)2 và bột đồng kim loại

B.Kim loại Fe và Cu

C. dd Ca(OH)2




D.Kim loại Al và Fe

Câu 19. Cho các kim loại Mg, Cu, Ag lần lượt vào các dung dịch Mg(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3. Có tất cả bao nhiêu phản ứng?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 20: Cho các chất Cu, Fe , Ag và các dung dịch HCl, CuSO4, FeCl2 .Số cặp chất phản ứng được với nhau là: 

A. 1 


B. 2 

         C. 3 

      D. 4  

Câu 21: Có  các chất bột sau: Na2O, CaO , Al2O3, MgO . Chỉ dùng thêm một chất nào trong số các chất cho dưới đây để nhận biết các chất trên

A. dd HCl
            B.dd H2 SO4 
         C. Dd NaOH   
     D. H2O  

Câu 22:  Có 5 mẫu kim loại Ba;Na;Fe;Al;Ag.Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất H2 SO4 có thể nhận biết được:


 A. Ba Ag

B. Ba Ag ;Fe 

C.Ba Ag ;Fe;Mg 
D.Ba;Na;Fe;Al;Ag
Câu23 :Nhỏ dung dịch AgNO3 từ từ đến dư vào dung dịch FeCl2 thu được m g chất rắn.m chính là khối lượn của:


A.AgCl

B.Ag


C. AgCl vàAg

D.AgCl vàFe
  Câu 24: Hỗn hợp khí nào sau đây không tồn tại ở nhiệt độ thường?

A. H2 và F2.
B. Cl2 và O2.
C. H2S và N2.
D. CO và O2.

Câu 25: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các kim loại: natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện.

C. Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.

D. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần.

Câu 26: Khi nung 9.4 gam muối M(NO3)2 được 4 gam oxít kim loại . Kim loại M là:

A. Cu 


B. Zn 


C. Pb

     D. Sn
Câu�27: Một nguyên tử có tổng số hạt p,n,e là 40.Đó là nguyên tử nào sau đây?

A. Al


B.  Zn 

         C. Fe 


D. Mg

Câu�28: Một mãnh kim loại X được chia làm 2 phần bằng nhau : 


Phần 1: Tác dụng với Cl2 ta được B .


Phần 2: Tác dụng với HCl ta được muối C.

Cho kim loại X tác dụng với dung dịch muôi B ta lại được muối C.Kim loại X là: 

A. Al


B.  Zn 

         C. Fe 


D. Mg

Câu 29    Hàm lượng một kim loại trong muối sunfat là 20%.Đây là kim loại:

           A.Mg
B.Ca
C.Kim loại hóa trị III
D.Ba

HD: M2 (SO4)n


=>
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Câu 30   Để oxi hóa hoàn  toàn một kim loại R thành oxit phải dùng một lượng oxi bằng 40% kim loại đã dùng .R là:


A.Mg
B.Ca
C.Kim loại hóa trị I  
D.Kim loại hóa trị III

HD:
 4R + n O2 (2R2On


=>32n=40%=>R=20n=>n=2;R=40
Câu 31.  Nếu hàm lượng kim loại trong muối cacbonat là 40% thì hàm lượng kim loại này trong muối photphat là:                    

            A.60%                
B.45%       
        C.38,7%

D.Không xác định


HD:
M2( CO3)n



[image: image2.wmf]240

202;40

6060

M

MnnM

n

==>==>==


· Ca3 (PO4)2
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Câu 32. Cho 21,6 g một  kim loại  tác dụng hoàn toàn với  kim loại kiềm thu được 26,88 lít khí H2  ở đktc .Kim loại đem hòa tan  hoàn  toàn là:

 
A.Be
B.Al
C.Zn
D.Pb

Câu 33:  Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hoá trị II) và oxit của nó cần vừa đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Kim loại R là:


A. Ba
B. Ca
C. Be
D. Mg
 HD:nhỗn hợp= 0.5 nH+= 0.2 ( Mtb= 32 ( R<32<R+16 ( 16< R< 32 ( Mg

HD:  
TH1(KL hóa trị II):  nM​=n H2=26,88:22,4=1,2 (mol)=>M=21,6:1,2=18(loại)

TH2(KL hóa trị III): nM​= 2/3n H2=2/3(26,88:22,4)=0,8(mol)=>M=21,6:0,8=27

Câu 34:Hòa tan hết 0,5 g hỗn hợp kim loai Fe và một kim loại hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 loãng được 1,12 lit khí H2.Đó là kim loại:


A.Mg
B.Ca
 C.Be
D.Ni

HD: Nếu chỉ có Fe pư ,thì mFe=56.(1,12:22,4)=28g  > 0,5 g(loại)
=>2 kim loại đều pư =>
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Câu 35 .Cần dùng 0,1 mol H2SO4 trong axit đặc, nóng  tác dụng đủ với 0,1 mol một kim loại thu được 15,6 gam muối .Kim loại đem dùng là:


A.Ag
B.Cu
C.Fe
D.Zn

HD:
Mmuối=2M+96n=15,6:0.05=312=>chọn n=1;
M=108
Câu 36:Cho 13,5  g  kim loại hóa trị III  tác dụng với clo dư thu được 66,75 g muối .Kim loại đó là:


A.As
B.Al
C.Cr
D.Fe
HD
nM = 
[image: image5.wmf]2
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 (66,75-13,5):71=0,5(mol)=>M=13,5:0,5=27(g/mol)

Câu 37:Nhiệt phân hoàn toàn 3,5 g một muối cacbonat kim loại hóa trị II thu được 1,96 gam chất răn.Kim loại đã dùng là:


A.Mg
B.Ca
C.Cu
D.Ba
HD  MKL= ( 1,96: ((3,5-1,96):44))-16=40g/mol
Câu 38: Cho 8.9 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại A và B có hóa trị I tác dụng hết với dung dịch HCl thu  2.24 lít khí (đkc). Khối lượng muối tạo ra sau phản ứng là:

A. 10g

B. 20g  

C. 30g 


D. 40g 

HD:
mmuốiclorua= 8,9+11(2,24:22,4)=10g
Câu 39: Khử hoàn toàn 32g hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí H2 dư  thấy tạo ra 9 g H2O.Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được  là:

A. 12g


B. 16g

         C. 24g  

     D. 26g
HD:     nO(trong oxit)=n H2O=9:18=0,5(mol)=>mKL=32-0,5.16=24g

 Câu 40. Điện phân nóng chảy muối clorua kim loại kiềm thu được 1,792 lít khí (đktc) ở anot và 6,24g  kim loại ở catot. Kim loại đó là:

A. Li
B. Na
C. K
D. Rb

HD: 
2MCl  (2M  +  Cl2 


MKim loaij=6,24:(
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Câu 41:Dung dich A chứa ion Al3+=0,6 mol;Fe2+=0,3 mol;Cl-=a mol;SO42-=b mol.Cô cạn dung dịch A thu được 140,7 g.Gía trị của a và b lần lượt là:

A.0,6 và 0,9

B.0,9 và 0,6

C.0,3 và 0,5

D.0,2 và 0,3

HD 
a+ 2b=0,6.3+0.3.2=2,4 

và 35,5a+96b=140,7-(0,6.27+0,3.56)=107,7

=>a=0,6 ;b=0,9

Câu 42:Nhiệt phân hoàn toàn 3,5 g một muối cacbonat kim loại hóa trị II thu được 1,96 gam chất răn.Kim loại đã dùng là:
            A.Mg
B.Ca
C.Cu
D.Ba

HD    M KL= ( 1,96: ((3,5-1,96):44))-16=40g/mol
Câu 43. Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị 2 với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam. Muối sunfat đã điện phân là 


    A.  CuSO4. 
B.  NiSO4.  
C.  MgSO4. 
D.  ZnSO4. 

HD: 
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Câu 44: Cho 8,3 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 45,5 gam muối nitrat khan. Thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) thoát ra là: 


     A. 4,48 lít. 
B.  6,72 lít.                  C. 2,24 lít.                  D. 3,36 lít. 

HD:    nNO=n hh=(45,5-8,3):(62.3)=0,2( mol)=>VNO=0,2.22,4=4,48 lít
Câu 45 : Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đkc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là


A. 2,0


B. 6,4


C. 8,5


D. 2,2

HD
mrắn= 15-65(4,48:22,4)=2g
Câu 46: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là 

A. 4,4 gam. 

B. 5,6 gam. 

C. 3,4 gam. 

D. 6,4 gam.

HD
mrắn= 10-56(2,24:22,4)=4,4g
Câu 47: Cho 8,9 gam hỗn hợp bột Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 0,2 mol khí H2. Khối lượng của Mg và Zn trong 8,9 gam hỗn hợp trên lần lượt là

A. 1,8 gam và 7,1 gam. 

            B. 2,4 gam và 6,5 gam.
C. 3,6 gam và 5,3 gam. 

            D. 1,2 gam và 7,7 gam.

HD:
x+y=0,2 và 24x+65y=8,9  =>x=0,1;y=0,1 
Câu 48.  Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Al trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 8,96 lít khí H2 (đkc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 


A. 18,1 gam.
 B. 36,2 gam.
 C. 54,3 gam.  
D. 63,2 gam.
HD:       mmuối khan=7,8+71(8,96:22,4)=36,2g
  

Câu 49.  Cho 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 8,96 lit khí (đkc) thoát ra. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được là: 


A. 44,9 gam. 
B.  74,1 gam. 
C. 50,3 gam. 
D.  24,7 gam.
 

HD:
   mmuối khan=11,9+96(8,96:22,4)=50,3g
Câu 50.  Cho 5 gam hỗn hợp bột Cu và Al vào dung dịch HCl dư thu 3,36 lít H2 ở đktc. Phần trăm Al theo khối lượng ở hỗn hợp đầu là 

A. 27%. 
B. 51%. 
C. 64%. 

   D. 54%. 

HD:
Câu 51: Hoà tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X  là


A. 21,95%.

B. 78,05%.

C. 68,05%.

D. 29,15%.

Câu 52. Cho 1,86 gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 560 ml lít khí N2O (đktc, sản phẩm khử duy nhất) bay ra. Khối lượng muối nitrat tạo ra trong dung dịch là: 
 

A. 40,5 gam. 
B. 14,62 gam. 
C. 24,16 gam. 
D. 14,26 gam
HD:   mmuối = 1,86+62.8(0,56:22,4)= 14,26 g
.
Câu 53. Một hỗn hợp gồm 13 gam kẽm và 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng dư. Thể tích khí hidro (đktc) được giải phóng sau phản ứng là. 


A. 2,24 lit. 
B. 4,48 lit. 
C. 6,72 lit. 
D. 67,2 lit. 

HD: VH2=((13:65)+(5,6:56)).22,4=6,72 lit
Câu 54: Khử 16 g hỗn hợp các oxit kim loại FeO;Fe2O3;Fe3O4;  CuO  và PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao,khối lượng chất rắn thu được là 11,2 g .Tính thể tích CO đã phản ứng (ở đktc) là:

A.2,24
lít

B.3,36
lít

   C.6,72 lít

       D.4,48 lít
HD:      nCO=nO=
[image: image8.wmf]1611,2
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-

=0,3 mol =>VCO=0,3.22,4=6,72 lít
Câu 55: Cho 6,08 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 8,30 gam hỗn hợp muối clorua. Số gam mỗi hidroxit trong hỗn hợp lần lượt là:
A.  2,4 gam và 3,68 gam.   


 
B. 1,6 gam và 4,48 gam.  
            C. 3,2 gam và 2,88 gam.



D. 0,8 gam và 5,28 gam.

HD:    mNaOH=0,04.40=1,16g =>mKOH=6,08-1,16=4,48g
Câu 56:Hòa tan hoàn toàn 2,81g hỗn hợp gồm Fe2O3 ;MgO ;ZnO trong 500ml dung dịch H2SO40,1M (vừa đủ).Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu g muối khan?


A.6,81g

B.4,81g


C.3,81g

D.5,81 g

HD:
 nO(trong oxit)=n( SO42-)=0,5.0,1=0,05(mol)

=>mKL=2,81-0,05.16=2,01g

=>mmuối=2,01+0,05.96=6,81g

Câu 57:Cho 8,3 g hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 200 ml dung dịch CuSO4 1,05M .Phản ứng hoàn toàn thu được 15,68 g chất rắn Y gồm hai loại .Khối lượng Fe trong 8,3 g hỗn hợp X là:

             A.2,8g                       B.4,48g
     C.5,6g

     D.2,24g


Câu 58: Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là

A. natri và magie.
B. liti và beri.
C. kali và canxi.
D. kali và bari.

HD:   nH2 = 0,25 mol; nKL > 0,25 mol;  
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Câu 59:  Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là:


A. 17,92 lít
B. 4,48 lít
C. 11,20 lít
D. 8,96 lít

 HD:: V=[image: image11.png].22,4 = 8.96




Câu 60: Nung hỗn hợp gồm 10,8 gam Al và 16,0 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y. Khối lượng kim loại trong Y là:


A. 5,6 gam
B. 22,4 gam
C. 11,2 gam
D.16,6 gam 
HD:  nAl =0.4, n Fe2O3= 0.1   2Al + Fe2O3  ( 2Fe + 2Al2O3
                                               0.2        0.1          0.2

                  ( m = (0.2x27) +( 0.2x56) = 16.6
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